
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
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062 - Trường THPT Nguyễn Hữu Thận 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045204008450 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỐC AN Nam 15/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.25  

2 045304004934 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 01/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐẠI Kinh 7.77  

3 045204006299 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG TUẤN ANH Nam 08/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ GIO MAI Kinh 6.19  

4 045304006419 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ KIỀU ANH Nữ 27/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.75  

5 197408733 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU BẢO Nam 17/11/2003 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 5.92  

6 045203007795 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU BẢO Nam 11/05/2003 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC TRIỆU THUẬN 
Kinh 6.11  

7 045204005062 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGUYÊN BÌNH Nam 06/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.49  

8 045204007152 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH BÌNH Nam 26/06/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC TRIỆU THUẬN 
Kinh 6.69  

9 045204006725 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUÍ BÌNH Nam 15/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.12  

10 045304007623 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH BÌNH Nữ 04/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐỘ Kinh 6.18  

11 045304007939 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ QUỲNH CHÂU Nữ 11/12/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 5.46  

12 045304006560 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LINH CHI Nữ 19/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.80  

13 045204001854 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Nam 26/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.31  

14 045204005484 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THẾ DINH Nam 24/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.31  

15 045204008606 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG DUY Nam 09/05/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.96  

16 045204002920 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 17/07/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC TRIỆU THUẬN 
Kinh 5.95  

17 045204007680 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THANH ĐẠT Nam 25/02/2004 BÀ RỊA-VŨNG TÀU Kinh 5.95  

18 045204004454 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN QUANG ĐẠT Nam 27/01/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC TRIỆU THUẬN 
Kinh 6.47  

19 045204006245 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THÀNH ĐẠT Nam 24/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.33  

20 045204008353 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ CÔNG ĐỨC Nam 08/06/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.38  

21 045204005604 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN QUANG HIẾU GIANG Nam 02/02/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC TRIỆU THUẬN 
Kinh 5.27  

22 045304002825 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THANH HÀ Nữ 21/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.76  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

23 045304006188 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC HÀ Nữ 07/07/2004 BÌNH DƯƠNG Kinh 5.36  

24 045304003508 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ NGỌC HÀ Nữ 03/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.94  

25 045304006211 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THỊ THU HÀ Nữ 15/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU THUẬN Kinh 5.15  

26 045204003764 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI HỮU HÀ Nam 11/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.04  

27 045204001741 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG CÔNG HẢI Nam 06/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.82  

28 045304006440 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH HẢI Nữ 20/04/2004 LỆ XUYÊN - TRIỆU TRẠCH Kinh 5.21  

29 045204006203 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRỊNH MINH HÂN Nam 11/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.95  

30 045304003637 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU HIỀN Nữ 16/11/2004 

PHÒNG KHÁM KHU VỰC TRIỆU 

HẢI 
Kinh 5.73  

31 045304008275 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
BÙI THỊ THÚY HIỀN Nữ 18/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU HÒA Kinh 6.20  

32 045203004014 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 08/08/2003 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC TRIỆU THUẬN 
Kinh 5.24  

33 045204007190 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ PHƯỚC HIỆU Nam 25/11/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU THUẬN Kinh 6.99  

34 045204000115 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG HÒA Nam 16/06/2004 PHÒNG KHÁM BỒ BẢN Kinh 5.64  

35 045304004780 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG THỊ MỸ HOÀI Nữ 01/02/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU PHƯỚC Kinh 6.04  

36 045204007084 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRỊNH MINH HOAN Nam 11/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.27  

37 045203001928 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ MINH HỢP Nam 30/11/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.30  

38 045204006247 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 12/03/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐỘ Kinh 6.17  

39 045204003821 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ MINH HÙNG Nam 15/05/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC TRIỆU THUẬN 
Kinh 5.76  

40 045204004319 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN XUÂN HUY Nam 31/01/2004 PHÒNG KHÁM BỒ BẢN Kinh 5.99  

41 045204003539 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU QUANG HUY Nam 23/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.34  

42 045204005641 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN HUY Nam 24/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.34  

43 045304008419 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Nữ 17/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.38  

44 045204005903 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN CÔNG CHÁNH HƯNG Nam 07/06/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.80  

45 045204004254 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
CAO HỮU HƯNG Nam 26/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.74  

46 045204008792 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN VĂN KHẢI Nam 10/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.30  
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Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 
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Điểm 
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47 045204007760 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG DUY KHÁNH Nam 25/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.40  

48 045204004576 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHÚ KHOA Nam 14/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐẠI Kinh 5.79  

49 045204005092 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN KIÊN Nam 25/08/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRIỆU 

THUẬN 
Kinh 5.67  

50 045204001339 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 21/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐỘ Kinh 6.24  

51 045304004806 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN THỊ MỸ KIỀU Nữ 22/04/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC TRIỆU THUẬN 
Kinh 5.53  

52 045304001596 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAM Nữ 25/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.49  

53 045204005084 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU LẬP Nam 22/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.85  

54 045304006633 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ DIỆU LIÊN Nữ 18/03/2004 PHÒNG KHÁM BỒ BẢN Kinh 7.17  

55 045304003827 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG LIỂU Nữ 12/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.01  

56 045304006636 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ CẢNH LINH Nữ 23/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.91  

57 045204005427 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NINH LỘC Nam 25/02/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 6.11  

58 045304005655 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THÚY LỘC Nữ 27/05/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 7.29  

59 045204005119 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ CÔNG LỢI Nam 31/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.31  

60 045204006302 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN LỢI Nam 09/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.62  

61 045204001734 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN LƯƠNG Nam 11/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.29  

62 045304006292 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ PHỤNG LY Nữ 18/10/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐẠI Kinh 6.72  

63 045304005372 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LY Nữ 30/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.32  

64 045304006648 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY Nữ 21/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.68  

65 045304005683 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG MƠ Nữ 14/05/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIIỆU THUẬN Kinh 5.76  

66 045304005343 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ TRÀ MY Nữ 09/03/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC TRIỆU THUẬN 
Kinh 5.42  

67 045304004310 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NI NA Nữ 22/11/2004 PHÒNG KHÁM BỒ BẢN Kinh 6.56  

68 045304001606 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ LY NA Nữ 12/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU HÒA Kinh 6.58  

69 045304005638 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ LY NA Nữ 14/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐỘ Kinh 6.31  

70 045203008330 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN PHƯƠNG NAM Nam 23/12/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.06  
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Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 
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Điểm 
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71 045304007223 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HẰNG NGA Nữ 12/11/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐỘ Kinh 6.86  

72 045304001602 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 22/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.21  

73 045304005985 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 01/06/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.32  

74 045304003802 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 06/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.01  

75 045304003363 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HÀN THỊ MINH NGỌC Nữ 20/07/2004 PHÒNG KHÁM BỒ BẢN Kinh 7.20  

76 045304004251 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ NHÀN Nữ 12/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.81  

77 045304003473 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ NHÀN Nữ 02/12/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU 

THUẬN 
Kinh 5.09  

78 045304002766 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HỒNG NHẠN Nữ 22/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.73  

79 045304003898 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NHẠN Nữ 17/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 7.04  

80 045304004590 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THUỲ NHÂN Nữ 08/04/2004 PHÒNG KHÁM KHU VỰC BỒ BẢN Kinh 6.42  

81 045204001738 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRƯƠNG MINH NHẬT Nam 14/06/2004 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BỒ BẢN Kinh 7.35  

82 045204008613 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN LONG NHẬT Nam 25/09/2004 BỆNH VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh 5.90  

83 045304001595 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ NGỌC NHI Nữ 29/08/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.74  

84 045304005598 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ ĐOÀN NHI Nữ 25/08/2004 PHÒNG KHÁM BỒ BẢN Kinh 5.58  

85 045304004610 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ TUYẾT NHI Nữ 01/06/2004 PHÒNG KHÁM BỒ BẢN Kinh 6.38  

86 045304004724 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ HOÀI NHUNG Nữ 05/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐẠI Kinh 5.90  

87 045304003829 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 14/03/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.88  

88 045304003680 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ HOÀI NHƯ Nữ 17/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.92  

89 045304008200 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG THỊ TÂM NHƯ Nữ 10/04/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.52  

90 045304006227 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ HẰNG NI Nữ 18/10/2004 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BỒ BẢN Kinh 7.70  

91 045304003555 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ THANH NỮ Nữ 24/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐỘ Kinh 5.41  

92 045304004634 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRỊNH THỊ KIỀU OANH Nữ 02/03/2004 TRẠM ĐA KHOA BỒ BẢN Kinh 5.96  

93 045304001599 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ KIỀU OANH Nữ 15/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.05  

94 045203003199 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUÝ PHI Nam 25/10/2003 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU THUẬN Kinh 5.75  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

95 045204007505 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VĂN PHÚC Nam 09/11/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 6.68  

96 045204005837 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ ĐẮC PHƯỚC Nam 23/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.76  

97 197502133 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
DƯƠNG VĂN PHƯỚC Nam 30/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.13  

98 045204003313 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRỊNH ĐÌNH MINH PHƯƠNG Nam 15/05/2004 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRIỆU 

PHONG 
Kinh 6.23  

99 045304007791 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG Nữ 11/08/2004 PHÒNG KHÁM BỒ BẢN Kinh 7.45  

100 045204007019 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM CÔNG PHƯỜNG Nam 07/09/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU TRẠCH Kinh 5.35  

101 045204005522 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NHẬT QUANG Nam 24/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.55  

102 045204008513 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC QUÂN Nam 10/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.96  

103 045203003380 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ HỒNG QUÂN Nam 09/01/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.57  

104 045204004349 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN MẠNH QUYẾT Nam 20/09/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC BỒ BẢN Kinh 5.86  

105 045204005434 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN QUYẾT Nam 13/08/2004 TRẠM Y TẾ GIO MAI Kinh 6.91  

106 045304003282 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 15/11/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.56  

107 045304006194 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 08/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.79  

108 045304006646 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ QUỲNH Nữ 24/02/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.81  

109 045303007502 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 12/11/2003 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU 

VỰC TRIỆU THUẬN 
Kinh 5.85  

110 045204005728 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN QUANG SANG Nam 22/01/2004 TỈNH QUẢNG TRỊ Kinh   

111 045304005653 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ SANG Nữ 05/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.25  

112 045204007536 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN NGỌC SONG Nam 09/12/2004 PHÒNG KHÁM BỒ BẢN Kinh 6.14  

113 045203005373 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN SƠN Nam 09/11/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.13  

114 045303004678 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG Nữ 10/09/2003 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐỘ Kinh 5.59  

115 045304009022 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ TÂM Nữ 03/09/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU AN Kinh 5.33  

116 045304006532 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG THỊ MỸ TÂM Nữ 24/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.92  

117 045204006759 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN TRUNG THÀNH Nam 09/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.55  

118 045203004405 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN QUANG THÀNH Nam 28/12/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.01  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

119 045304009071 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THU THẢO Nữ 31/01/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.37  

120 045204007764 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUỐC THẮNG Nam 10/08/2004 PHÒNG KHÁM BỒ BẢN Kinh 5.01  

121 045204005291 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ VĂN THIÊM Nam 03/05/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.41  

122 045204006858 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THANH THOẠI Nam 24/07/2004 KHU VỰC BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 6.56  

123 045204003073 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HÀ NHƯ THÔNG Nam 17/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.39  

124 045303003474 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ THU Nữ 21/05/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.89  

125 045203006806 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ VĂN THUẬN Nam 27/04/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 6.34  

126 197502089 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐOÀN LONG THUẬN Nam 06/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.01  

127 045304008411 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ THANH THỦY Nữ 26/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.08  

128 045304001598 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ XUÂN THƯƠNG Nữ 16/08/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU HOÀ Kinh 5.91  

129 045304007156 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
VÕ THỊ CẨM TIÊN Nữ 27/06/2004 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.31  

130 045304002805 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN Nữ 17/12/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 6.81  

131 045204004509 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN DUY TIẾN Nam 14/05/2004 

PHÒNG KHÁM ĐA  KHOA KHU 

VỰC TRIỆU THUẬN 
Kinh 6.91  

132 045204008109 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ QUANG TIẾN Nam 29/07/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.30  

133 045204006291 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÂM TRỌNG TÍN Nam 04/01/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU HÒA Kinh 6.55  

134 045204001750 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG VĂN TOÀN Nam 04/11/2004 BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.57  

135 197501961 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ THANH TRÀ Nữ 22/06/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU HÒA Kinh 6  

136 045304004898 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ TRÂM Nữ 09/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.79  

137 045304001693 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGUYỄN HUYỀN TRÂN Nữ 10/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.17  

138 045303001950 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ TRINH Nữ 26/04/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.30  

139 045304007558 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
ĐỖ THỊ KIỀU TRINH Nữ 13/05/2004 PHÒNG KHÁM BỒ BẢN Kinh 7.88  

140 045204003861 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN TRỌNG Nam 18/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.31  

141 045204007582 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ CÔNG LÂM TRƯỜNG Nam 21/11/2004 BỆNH VIỆN TRIỆU HẢI Kinh 5.97  

142 045204005035 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN NGỌC TÚ Nam 21/12/2004 BỆNH VIÊN KHU VỰC TRIỆU HẢI Kinh 5.88  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 
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Điểm 
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Ghi chú 

143 045304005547 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ THỊ CẨM TÚ Nữ 15/06/2004 TRUNG TÂM Y TẾ TRIỆU PHONG Kinh 7.26  

144 197406950 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGỌC TÚ Nam 28/03/2003 QUẢNG TRỊ Kinh 5.55  

145 045204007221 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 04/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.83  

146 045204003320 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ MINH TUẤN Nam 13/09/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU ĐỘ Kinh 5.37  

147 045204004657 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN HỮU TÙNG Nam 08/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.52  

148 045204006761 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN MINH VIỆT Nam 30/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.93  

149 045204006304 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÊ NGUYÊN VŨ Nam 06/09/2004 

BỆNH VIỆN KHU VỰC TRIỆU HẢI 

- THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 
Kinh 5.53  

150 045204007809 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN VĂN VƯỢNG Nam 03/07/2004 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BỒ BẢN Kinh 5.56  

151 045304003594 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ MỸ VY Nữ 01/12/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.72  

152 045304005983 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG XUÂN Nữ 02/04/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU PHƯỚC Kinh 6.09  

153 045304001622 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN THỊ NHƯ Ý Nữ 08/07/2004 TRẠM Y TẾ XÃ TRIỆU HÒA Kinh 5.04  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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